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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kế ho�ch l�a chọn nhà thầu  

Mua sắm v�t tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 th�ng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 
Quốc Hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 
thầu; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài 
chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân 
dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 
Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Bộ Tài chính về 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 
năm 2016; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ Y 
tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng gi� gói thầu mua sắm hàng hóa và cung 
cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại c�c cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 1984/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt dự to�n Mua sắm vật tư 
y tế đợt1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa; 

Xét đề nghị của Bệnh viện Bà Rịa tại Tờ trình số 103/TTr-BVBR ngày 12 
tháng 9 năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư 
y tế đợt 1 năm 2023; Báo cáo thẩm định số 196/BCTĐ-SYT ngày 09 tháng 10 
năm 2023 của Sở Y tế về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm 
vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 
năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2.  

1. Sở Y tế chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thẩm định kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu Mua sắm vật tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa, tính 
pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác định giá và đề xuất giá của gói thầu 
trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu; hướng dẫn, kiểm tra Bệnh viện Bà Rịa tổ chức 
lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các văn bản 
có liên quan, bảo đảm về giá cả, s� lượng, chất lượng, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
cho người dân. 

2. Bệnh viện Bà Rịa có trách nhiệm: 

- Thực hiện các trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của 
pháp luật về đấu thầu và các văn bản có liên quan đảm bảo chặt chẽ, công khai 
minh bạch; đồng thời, thực hiện đấu thầu qua hệ th�ng mạng đấu thầu qu�c gia 
theo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm toàn bộ trong việc đề xuất danh mục, giá cả, s� lượng, 
chất lượng của vật tư y tế đề xuất; tính pháp lý của tài liệu, hồ sơ để làm cơ sở xác 
định giá và đề xuất giá của gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đảm bảo 
theo đúng quy định. 

- Kiểm soát chặt chẽ công tác mua sắm đấu thầu, tiến độ cung ứng hàng 
hóa. Thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, ch�ng tham nhũng, tiêu cực 
trong mua sắm, sử dụng. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Sở Y tế. 

- Sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, Bệnh viện Bà Rịa 
theo dõi, cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định tại các văn bản 
của pháp luật có liên quan và chịu trách nhiệm xác định giá gói thầu làm cơ sở tổ 
chức đấu thầu theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND 
tỉnh; Giám đ�c các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đ�c Kho bạc 
Nhà nước tỉnh, Giám đ�c Bảo hiểm xã hội tỉnh, Giám đ�c Bệnh viện Bà Rịa và Thủ 
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, VX3 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đặng Minh Thông 
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PHỤ LỤC  
Kế ho�ch l�a chọn nhà thầu  

Mua sắm v�t tư y tế đợt 1 năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     tháng 10 năm 2023 
của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

STT 
Tên gói thầu/Tên 

từng phần 

Giá d� toán gói 
thầu/Giá từng 
phần (đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
l�a 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức l�a 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức l�a 
chọn 

nhà thầu 

Lo�i 
hợp 
đồng 

Thời 
gian th�c 
hiện hợp 
đồng (kể 
cả ngày 
nghỉ và 
ngày lễ) 

1 

Gói thầu số 1: 
Mua sắm Băng 
keo dùng trong y 
tế 

1.503.682.000 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

2 

Gói thầu số 2: 
Mua sắm Bơm 
tiêm, kim tiêm, 
khóa các loại 

2.153.899.264 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

3 
Gói thầu số 3: 
Mua sắm Dây 
truyền các loại 

2.864.074.560 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

4 

Gói thầu số 4: 
Mua sắm Kim 
luồn, kim gây tê 
tủy s�ng, nút chặn 
kim luồn 

1.736.210.024 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

5 
Gói thầu số 5: 
Mua sắm Găng tay 
y tế 

2.288.623.680 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

6 

Gói thầu số 6: 
Mua sắm Chỉ phẫu 
thuật, vật liệu cầm 
máu, miếng ghép 
phẫu thuật 

3.095.113.164 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

7 
Gói thầu số 7: 
Mua sắm Phim X 
quang 

5.186.665.440 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

8 
Gói thầu số 8: 
Mua sắm Dung 
dịch khử khuẩn 

958.911.760 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng  

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

8.1 
Dung dịch khử 
khuẩn bề mặt 
dụng cụ 2 enzyme 

121.440.000       
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STT 
Tên gói thầu/Tên 

từng phần 

Giá d� toán gói 
thầu/Giá từng 
phần (đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
l�a 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức l�a 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức l�a 
chọn 

nhà thầu 

Lo�i 
hợp 
đồng 

Thời 
gian th�c 
hiện hợp 
đồng (kể 
cả ngày 
nghỉ và 
ngày lễ) 

8.2 
Dung dịch khử 
khuẩn mức độ cao 
pha sẵn 

42.291.200       

8.3 
Dung dịch khử 
khuẩn dụng cụ nội 
soi 

43.612.800       

8.4 

Dung dịch khử 
khuẩn dụng cụ pha 
sẵn 
orthophalaldahyde 
0,55% 

48.640.000       

8.5 

Dung dịch làm 
sạch và khử nhiễm 
dụng cụ 6.5% 
Didecyldimethyl 
ammonium 
chloride 

35.326.400       

8.6 

Dung dịch rửa 
dụng cụ y tế hoạt 
tính enzyme 
(không cần pha 
loãng) 

50.877.840       

8.7 
Dung dịch tẩy rửa 
sinh học 5 enzyme 

93.449.600       

8.8 
Dung dịch tẩy rửa 
sinh học đa 
enzyme 

93.449.600       

8.9 

Hóa chất 
Hydrogen 
Peroxide 15 chu 
kỳ 

374.880.000       

8.10 

Dung dịch phun 
sương khử khuẩn 
bề mặt qua đường 
không khí 

54.944.320       

9 

Gói thầu số 9: 
Mua sắm Ống 
thông, dây n�i, đai 
nẹp, giấy in, kim 
châm cứu, các loại 
túi và bao, bơm 
tiêm thu�c cản 
quang, miếng chỉ 
thị 

2.503.290.737 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

10 

Gói thầu số 10: 
Mua sắm Vật tư 
dùng trong điều trị 
và hỗ trợ hô hấp 

1.278.049.960 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

11 
Gói thầu số 11: 
Mua sắm Catheter 
các loại 

1.220.151.896 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 
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STT 
Tên gói thầu/Tên 

từng phần 

Giá d� toán gói 
thầu/Giá từng 
phần (đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
l�a 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức l�a 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức l�a 
chọn 

nhà thầu 

Lo�i 
hợp 
đồng 

Thời 
gian th�c 
hiện hợp 
đồng (kể 
cả ngày 
nghỉ và 
ngày lễ) 

rãi qua 
mạng  

11.1 
Catheter tĩnh 
mạch r�n các cỡ 

11.560.000       

11.2 

Catheter tĩnh 
mạch trung tâm 3 
nòng bằng 
polyurethan 

100.716.000       

11.3 

Catheter tĩnh 
mạch trung tâm 3 
nòng  cỡ 7Fr dài 
20cm có kháng 
khuẩn 

153.461.088       

11.4 

Catheter tĩnh 
mạch trung tâm 3 
nòng  cỡ 7Fr dài 
20cm 

117.276.016       

11.5 

Bộ luồn tĩnh mạch 
cho thận nhân tạo 
2 đường 12Fr, dài 
16cm-20cm, kim 
Y dẫn đường 

213.528.000       

11.6 

Bộ luồn tĩnh mạch 
cho thận nhân tạo 
2 đường 12Fr, dài 
20cm, kim Y dẫn 
đường 

208.314.792       

11.7 
Catheter động 
mạch 

45.696.000       

11.8 
Bộ catheter lọc 
máu dài hạn 

369.600.000       

12 
Gói thầu số 12: 
Mua sắm Gòn gạc 
các loại 

2.006.678.400 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

13 

Gói thầu số 13: 
Mua sắm Cồn, 
nước rửa tay, que 
thử đường huyết, 
Javel, bột thạch 
cao 

1.756.967.200 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

14 

Gói thầu số 14: 
Mua sắm Vật tư và 
hóa chất dùng 
trong thận nhân 
tạo 

20.153.418.040 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Hai túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

15 

Gói thầu số 15: 
Mua sắm Vật tư 
dùng trong lọc 
máu liên tục, thẩm 
phân phúc mạc 

3.482.460.400 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 
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STT 
Tên gói thầu/Tên 

từng phần 

Giá d� toán gói 
thầu/Giá từng 
phần (đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
l�a 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức l�a 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức l�a 
chọn 

nhà thầu 

Lo�i 
hợp 
đồng 

Thời 
gian th�c 
hiện hợp 
đồng (kể 
cả ngày 
nghỉ và 
ngày lễ) 

15.1 
Túi đựng nước 
thải dùng trong lọc 
máu 

43.982.400       

15.2 
Bộ điều trị lọc tách 
huyết tương 

100.568.000       

15.3 
Bộ quả lọc và dây 
máu dùng trong 
lọc máu liên tục 

960.960.000       

15.4 
Bộ quả lọc máu 
liên tục 

175.200.000       

15.5 
Bộ quả lọc máu 
liên tục có gắn 
Heparin 

957.600.000       

15.6 Túi đựng dịch thải 20.680.000       

15.7 
Bộ quả lọc trao đổi 
huyết tương 

154.700.000       

15.8 
Quả hấp phụ 
230ml 

210.000.000       

15.9 
Quả hấp phụ 
330ml 

359.982.000       

15.10 
Quả hấp phụ 
130ml 

128.950.000       

15.11 
Bộ chuyển tiếp 
dùng trong lọc 
màng bụng 

68.200.000       

15.12 

Ống thông thẩm 
phân phúc mạng 
đầu cong bằng 
silicon 15Fr 

63.338.000       

15.13 

Nắp đóng bộ 
chuyển tiếp dùng 
trong lọc màng 
bụng 

14.700.000       

15.14 
Kẹp khóa �ng 
thông khi thay bộ 
chuyển 

7.700.000       

15.15 
Túi chứa dịch xả 
tổi thiểu 15 lít 

33.500.000       

15.16 
Bộ kết n�i máy 
thẩm phân phúc 
mạc 

182.400.000       

16 
Gói thầu số 16: 
Mua sắm Khí Y tế 

2.185.305.280 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 

17 

Gói thầu số 17: 
Mua sắm Miếng 
c� định, miếng hút 
dịch, túi hậu môn 
nhân tạo, bao chi, 
bột hút ẩm, dung 
dịch rửa 

1.581.064.160 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Đấu 
thầu 
rộng 

rãi qua 
mạng 

Một giai 
đoạn - 
Một túi 
hồ sơ 

Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
240 ngày 
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STT 
Tên gói thầu/Tên 

từng phần 

Giá d� toán gói 
thầu/Giá từng 
phần (đồng) 

Nguồn 
vốn 

Hình 
thức 
l�a 

chọn 
nhà 
thầu 

Phương 
thức l�a 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian bắt 
đầu tổ 

chức l�a 
chọn 

nhà thầu 

Lo�i 
hợp 
đồng 

Thời 
gian th�c 
hiện hợp 
đồng (kể 
cả ngày 
nghỉ và 
ngày lễ) 

18 

Gói thầu số 18: 
Thuê đơn vị Tư 
vấn lập Hồ sơ mời 
thầu (E-HSMT) và 
đánh giá Hồ sơ dự 
thầu (E-HSDT) 

99.000.000 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Chỉ 
định 
thầu 

 
Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
90 ngày 

19 

Gói thầu số 19: 
Thuê đơn vị Tư 
vấn thẩm định Hồ 
sơ mời thầu (E-
HSMT) và Kết 
quả lựa chọn nhà 
thầu 

55.954.564 

Nguồn 
thu hoạt 
động sự 
nghiệp 

Chỉ 
định 
thầu 

 
Năm 
2023 

Hợp 
đồng 

trọn gói 
90 ngày 

 TỔNG C�NG 
56.109.520.529 (Bằng chữ: Năm mươi s�u tỷ, một trăm lẻ chín triệu, năm trăm hai 

mươi ngàn, năm trăm hai mươi chín đồng) 

 

 * Trên đây là dự to�n tham khảo để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Sau 
khi kế họach lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, chủ đầu tư chịu tr�ch nhiệm rà 
so�t, cập nhật, x�c định lại gi� gói thầu để làm cơ sở tổ chức đấu thấu theo quy 
định. 


